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QUYẾT ĐỊNH
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 20/2008/NQ-HĐND NGÀY 25/7/2008 CỦA HĐND TỈNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ THU NHẬP CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐỂ SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ AN NINH - QUỐC PHÒNG

UỶ BAN NHÂN DÂN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Nghị định 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ về việc giao đất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp;
Căn cứ Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh về hỗ trợ thu nhập cho hộ gia đình và cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 697/TTr-SKHĐT ngày 9/9/2008,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Các hộ gia đình và cá nhân sử dụng hợp pháp đất sản xuất nông nghiệp quỹ I (theo Nghị định 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ về việc giao đất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp) đã giao trả cho Nhà nước sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng được nhận hỗ trợ theo Quyết định này.

2. Các loại đất khác; đất chưa sử dụng; đất phi nông nghiệp; đất trồng rừng giao theo Nghị định 02/CP ngày 15/01/1994 của Chính phủ và các hộ gia đình hoặc cá nhân chuyển nhượng hợp pháp cho hộ gia đình, cá nhân khác không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định này (trong đó bao gồm cả trường hợp cá nhân thoả thuận nhượng quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp cho doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân khác để sản xuất tập trung hoặc kinh doanh nhưng được Nhà nước hợp thức bằng quyết định thu hồi và giao đất).

3. Các hộ và cá nhân được hỗ trợ nằm trong phạm vi hạn điền 4 ha.

4. Hỗ trợ thu nhập cho các hộ gia đình và cá nhân khi giao trả đất sản xuất nông nghiệp cho Nhà nước sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng được thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh. Những nội dung không nêu trong Quyết định này thì được thực hiện theo các quy định của pháp luật.

Điều 2. Mức hỗ trợ 

1. Mức hỗ trợ cho tất cả các loại đất sản xuất nông nghiệp quỹ I quy định tại khoản 2, điều 1 Quyết định này là: 108 kg thóc/1 sào/1 năm.

2. Khoản hỗ trợ được tính bằng tiền Việt Nam theo giá thóc thị trường tại thời điểm đầu năm giao chỉ tiêu hỗ trợ.

Điều 3. Nguồn vốn hỗ trợ 

Nguồn ngân sách tỉnh được giao theo kế hoạch hàng năm.

Điều 4. Thời gian thực hiện

1. Quy định này áp dụng đối với các hộ gia đình và cá nhân đã giao trả đất sản xuất nông nghiệp cho Nhà nước kể từ ngày 01/01/1997 đến năm 2013.

2. Hỗ trợ cho các hộ gia đình và cá nhân được thực hiện từ năm kế hoạch 2009;

3. Thời gian hỗ trợ 5 năm kể từ năm đầu hỗ trợ.

Điều 5: Tổ chức thực hiện

1. UBND các cấp : tỉnh, huyện, xã thành lập Ban chỉ đạo để tổ chức thực hiện Quyết định này xong trong năm 2008. Quy chế hoạt động của các Ban chỉ đạo các cấp giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng với các ngành có liên quan soạn thảo trình UBND tỉnh ban hành để thực hiện.

2. UBND cấp xã báo cáo UBND huyện kết quả đã giao trả đất sản xuất nông nghiệp cho Nhà nước của từng hộ gia đình và cá nhân thuộc địa bàn xã định kỳ vào tháng 6 hàng năm bao gồm đất đã giao và giao bổ sung đến 31/12 năm trước.

3. UBND cấp huyện chịu trách nhiệm tổng hợp, xác định chính xác diện tích giao đất sản xuất nông nghiệp của từng hộ gia đình hoặc cá nhân đã giao trả đất cho Nhà nước, tổng hợp diện tích đã giao và diện tích giao bổ sung đến 31/12 năm trước, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan chủ trì tổng hợp) vào tháng 7 hàng năm.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp cùng các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính và Kho bạc nhà nước kiểm tra điều kiện được áp dụng hỗ trợ trên cơ sở báo cáo của UBND cấp huyện. Tổng hợp, cập nhật, số hoá thông tin bằng phần mềm và báo cáo UBND tỉnh quyết định hỗ trợ cho từng xã theo kế hoạch hàng năm.

5. UBND cấp xã tổ chức giải ngân nguồn vốn hỗ trợ, cấp phát đến từng hộ gia đình hoặc cá nhân theo kế hoạch ngân sách giao cho các xã hàng năm.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cơ quan có liên quan kịp thời phản ánh qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh cho phù hợp.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã và Thủ trưởng các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
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